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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
Các cụ dần dần tới cả, người thì đầu tóc bạc phơ, người thì hoa râm lốm đốm, ai nấy đều mặc những quần áo mới, hoặc sắm lấy hoặc dân làng sắm cho. Họ từ những hang cùng ngõ hẻm, từ những xóm tre núi đỏ, ở khắp các đường các ngả đi lại, gần thì đi bộ, già quá thì chống gậy trúc, xa thì đi thuyền đi ngựa hay đi cáng,[...]. Trong những tiếng ồn ào thường luôn luôn tuôn ra một điệp khúc rất quen:
- Các cụ xin đánh cả nhé. Xin đánh.
Các cụ gật đầu, miệng nở một nụ cười đồng điệu, họ không ngờ tính tình của những người xa cách hằng bao nhiêu quan san lại có chỗ giống nhau đến thế.
Các cụ đã tiến vào trong điện Diên Hồng, một ngôi nhà uy nghiêm rộng rãi mà vua làm sở tiếp các đại biểu tôn kính của dân gian. […].Vua hỏi tuổi, hỏi gia thế, con cháu mọi người, cả việc làm ăn ruộng nương chợ búa, cười nói tự nhiên, lần đầu ngài được thỏa cái tinh thần nhân dân của mình.
[…] Họ đăm đăm chờ đợi câu hỏi chính của nhà vua. Mãi đến khi tiệc lớn đã tàn, mọi người đang uống nước, ăn trầu, vua mới đứng lên, nói rõ về sự uy hiếp của quân Mông, sức mạnh và tài chinh chiến của họ, sau cùng là tả những nỗi nhục mà triều đình phải chịu đựng, phác qua tình cảnh non sông và cái thế khiến cho mình do dự và tiếp:
· Nay quốc gia nguy ngập, trẫm và triều đình không quyết nổi, vì quốc gia là của chung nên trẫm phải triệu liệt vị vào đây để hỏi ý. Thế của ta nay chỉ có hai cách: cho nó mượn đường hay đánh lại, xin liệt vị chỉ giáo cho.
Tiếng đáp đã sẵn sàng ngay từ khi bước chân lên đường, các cụ đồng thanh, muôn người một miệng:
· Xin đánh!
Lời đáp vắn tắt, đanh thép, đánh tan mối do dự của quân vương, khích lệ tướng sĩ, thôi thúc nhân dân, vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người và quyện trong núi rừng ngoài biên ải như một lời cảnh cáo quân thù…Từ khi các bô lão về, người tòng quân mỗi ngày một đông, các chiến sĩ ra công luyện tập và các mõ gọi trai tráng ra đình ngày đêm không ngớt tiếng rao. […]
“Sát Thát” đã thành hiệu lệnh chung của tất cả mọi người dưới trời Nam.
(Trích An Tư, Nguyễn Huy Tưởng, NXB Thanh Niên)
Lựa chọn đáp án đúng nhất cho các câu từ 1 đến 8 (mỗi đáp án đúng: 0,5 điểm). Câu 1. Xác định bối cảnh lịch sử của đoạn trích trên.
A. Giặc Nguyên - Mông âm mưu xâm lược nước ta, vua triệu các vị bô lão để hỏi ý kiến nên đánh hay cho mượn đường.
B. Giặc Nguyên - Mông âm mưu xâm lược nước ta, vua triệu các thân vương để hỏi ý kiến nên đánh hay cho mượn đường.
C. Giặc Nguyên - Mông âm mưu xâm lược nước ta, vua triệu các vị tướng lĩnh quyết đánh.
D. Giặc Nguyên - Mông âm mưu xâm lược nước ta, vua quyết thân chinh ra trận.
Câu 2. Xác định ngôi kể đoạn trích trên.
A. Thứ nhất	B. Thứ hai	C. Thứ ba	D. Cả A, B.
Câu 3. Cuộc gặp gỡ giữa vua Thiệu Bảo và các cụ bô lão diễn ra ở:
A. Trong phủ riêng của vua.	B. Điện Diên Hồng

C. Trong cung điện.	D. Ở ngự hoa viên
Câu 4. Câu hỏi chính của nhà vua khi gặp gỡ các vị bô lão là gì?
A. Hỏi tuổi.
B. Hỏi gia thế, con cháu, công việc làm ăn, ruộng nương.
C. Hỏi nên cho giặc mượn đường hay quyết đánh.
D. Cả A, B, C.
Câu 5. Trong các câu sau, câu nào là câu phủ định?
A. - Nay quốc gia nguy ngập, trẫm và triều đình không quyết nổi, vì quốc gia là của chung nên trẫm phải triệu liệt vị vào đây để hỏi ý.
B. Thế của ta nay chỉ có hai cách: cho nó mượn đường hay đánh lại, xin liệt vị chỉ giáo cho.
C. Tiếng đáp đã sẵn sàng ngay từ khi bước chân lên đường, các cụ đồng thanh, muôn người một miệng:
D. - Xin đánh!
Câu 6. Vì sao các vị bô lão đều có ý kiến: “Xin đánh” khi được vua hỏi: nên cho giặc mượn đường hay đánh lại?
A. Vì lòng tự tôn dân tộc và các vị bô lão biết rằng việc mượn đường của giặc là cái cớ để xâm lược nước ta.
B. Vì nước ta mạnh, không sợ bất cứ kẻ thù nào.
C. Vì các vị bô lão từ những hang cùng ngõ hẻm, từ những xóm tre núi đỏ, ở khắp các đường các ngả đi lại, gần thì đi bộ, già quá thì chống gậy trúc, xa thì đi thuyền đi ngựa hay đi cáng.
D. Cả A, B, C.
Câu 7. “Từ khi các bô lão về, người tòng quân mỗi ngày một đông, các chiến sĩ ra công luyện tập và các mõ gọi trai tráng ra đình ngày đêm không ngớt tiếng rao”, thông tin này cho ta thấy tinh thần gì của quân dân ta?
A. Tinh thần mong muốn đi đánh giặc của các bô lão.
B. Tinh thần chuẩn bị về lực lượng, tập dượt về chiến thuật đánh giặc của các bô lão.
C. Tinh thần muốn thời gian kéo dài để kẻ thù tự rút lui.
D. Tinh thần đoàn kết, mong muốn đi đánh giặc và ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược.
Câu 8. Giải nghĩa từ “Sát Thát”.
A. “Sát Thát” là giết giặc.
B. “Sát” là giết, Thát là giặc Thát - giặc Mông Cổ; “Sát Thát” là giết giặc Mông Cổ.
C. “Sát Thát” là quyết tử.
D. “Sát Thát” là quyết chiến.
Trả lời câu hỏi 9, 10 (mỗi câu trả lời đúng: 1,0 điểm).
Câu 9. Em hãy nhận xét thái độ, tinh thần của các vị bô lão trong đoạn trích trên khi có giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi.
Câu 10. Theo em, học sinh ngày nay cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc? (Viết thành một đoạn văn nghị luận khoảng 10 dòng).
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ về câu nói sau: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận” (Euripides).
HẾT
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	Thái độ, tinh thần của các vị bô lão:
· Mặc dù các vị bô lão đã tuổi cao, sức yếu nhưng nỗi lòng, trách nhiệm với đất nước thì luôn luôn tràn đầy.
· Họ đã cùng chung một thái độ, tinh thần đó là quyết tâm đánh giặc cứu nước.
· Đó chính là truyền thống yêu nước từ bao đời của dân tộc ta.
...
	1,0



	
	10
	· Hình thức: Viết thành một đoạn văn nghị luận khoảng 10 dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. Hành văn trong sáng, trôi chảy.
· Nội dung: Trình bày những việc học sinh ngày nay cần làm để kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. Ví dụ:
· Về nhận thức: Hiểu được yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc...
· Về tình cảm, thái độ: Trân trọng, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa...của dân tộc, gia đình, dòng họ; phê phán biểu hiện đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của cha ông...
· Về hành động: Chăm chỉ học tập, sáng tạo; không ngừng tu dưỡng đạo đức theo năm điều Bác dạy; lan tỏa những giá trị đẹp đẽ của đất nước đến cộng đồng... góp phần vào công
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
	0,25
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	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Viết bài văn nghị luận bày tỏ suy nghĩ về câu nói sau: “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương
thân để chống lại tai ương của số phận” (Euripides).
	



	
	
	1. Hình thức: Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai
được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề).
	0,25

	
	
	2. Nội dung:
· Vấn đề cần nghị luận: Khẳng định vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi người, nhất là khi con người gặp khó khăn hoạn nạn.
· HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	3,75

	
	
	a. Mở bài:
· Giới thiệu vấn đề nghị luận.
· Trích dẫn câu nói của Euripides.
	0,25

	
	
	b. Thân bài:
* Giải thích:
· Gia đình: tập hợp những người có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng; yêu thương, gắn bó bền chặt suốt đời, thường gồm ông bà, cha mẹ, con cái.
· Tai ương của số phận: chỉ những khó khăn, trắc trở gặp phải trong cuộc đời.
· Chốn nương thân: là nơi con người được bình yên, che chở, giúp đỡ...
· Duy chỉ có: khẳng định yếu tố quan trọng nhất.
-> Bằng cách nói hình ảnh, giàu ý nghĩa, câu nói khẳng định vai trò to lớn của gia đình đối với mỗi con người: gia đình là sức mạnh giúp con người vượt lên khó khăn, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và vững vàng hơn trong cuộc sống.
* Lí giải vấn đề: Vì sao “Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận”?
· Vì gia đình là cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người. Gia đình là nơi ta sinh ra, được nuôi dưỡng, giáo dục, giúp ta lớn lên về thể chất, tinh thần, bồi dưỡng tâm hồn, hoàn thiện nhân cách, trang bị cho ta những nền tảng cơ bản nhất để trưởng thành.
· Đặc biệt khi con người gặp khó khăn, thử thách trong cuộc đời, gia đình là nơi duy nhất ta tìm được chốn nương thân:
+ Trong cuộc đời, không ai có thể tránh khỏi những va vấp, những tổn thương, những khó khăn thử thách, những thất bại. Lúc đó ta muốn tìm về gia đình như một bến đỗ bình yên, một chỗ dựa tinh thần vững chắc.
+ Vì các thành viên trong gia đình luôn yêu thương, gắn bó và có trách nhiệm với nhau; luôn mong muốn cho ta những điều tốt đẹp nhất; sẵn lòng bao bọc, chia sẻ, động viên, giúp đỡ chúng ta đứng lên sau thất bại, vượt qua khó khăn để tiếp tục vững bước trên đường đời…
	
0,5











1,75



	
	
	- Đưa ra các dẫn chứng trong văn học, trong thực tế cuộc sống để chứng minh.
* Mở rộng vấn đề:
· Lên án, phê phán những người không biết yêu quý, trân trọng gia đình: con cháu bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ; lãng quên cội nguồn, cự tuyệt tình thân; sống thiếu trách nhiệm đối với những người thân trong gia đình.
· Tuy nhiên, trong thực tế, có rất nhiều người ngay từ khi sinh ra đã không được sự chở che, đùm bọc, giáo dục, nâng đỡ của gia đình nhưng vẫn thành đạt, trở thành con người hữu ích cho xã hội.
· Bài học: Mỗi chúng ta cần hiểu được vai trò đặc biệt to lớn của gia đình, có trách nhiệm góp phần bảo vệ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc: biết thương yêu, đùm bọc, chia
sẻ cho nhau; biết nhẫn nhịn, chịu đựng, hi sinh để gia đình luôn là tổ ấm hạnh phúc nhất...
	0,5

	
	
	c. Kết bài:
· Khẳng định ý nghĩa của câu nói.
· Liên hệ với bản thân em.
	0,25

	
	
	3. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	4. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm:
	10,0



*Lưu ý: GV chấm vận dụng linh hoạt biểu điểm, động viên và trân trọng kết quả bài làm và sự sáng tạo của HS.
HẾT
